PHÒNG GD&ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN

 TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM

CHUYÊN ĐỀ :        DẠY TÍCH HỢP Ở MÔN TIẾNG ANH

I. Đặt vấn đề:

      Mọi kiến thức trong cuộc sống đều có sự liên quan với nhau. Các môn học trong nhà trường hiện nay tuy khác nhau nhưng luôn có sự liên quan, bổ trợ cho nhau. Do đó Dạy học tích hợp có nghĩa là đưa những nội dung giáo dục có liên quan vào quá trình dạy học các môn học như: tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống ; giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, thể dục thể thao, dinh dưỡng, ....

II. Mục đích, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp liên môn: 

1. Mục đích: 

- Dạy học tích hợp giúp cho giờ học sẽ trở nên sinh động hơn, vì không chỉ có giáo viên là người trình bày mà học sinh cũng tham gia vào quá trình tiếp nhận kiến thức, từ đó phát huy tính tích cực của học sinh.
            - Dạy học tích hợp cũng góp phần phát triển tư duy liên hệ, liên tưởng ở học sinh. Tạo cho học sinh một thói quen trong tư duy, lập luận tức là khi xem xét một vấn đề phải đặt chúng trong một hệ quy chiếu, từ đó mời có thể nhận thức vấn đề một cách thấu đáo.

          - Giúp học sinh hứng thú học tập, từ đó khắc sâu được kiến thức đã học.

          - Làm cho quá trình học tập có ý nghĩa bằng cách gắn học tập với cuộc sống hàng ngày, trong quan hệ với các tình huống cụ thể mà học sinh sẽ gặp sau này, hòa nhập thế giới học đường với thế giới cuộc sống.

         - Dạy cho học sinh sử dụng kiến thức trong tình huống cụ thể: Thay vì nhồi nhét cho học sinh nhiều kiến thức lí thuyết đủ loại, dạy học tích hợp chú trọng tập dượt cho học sinh vận dụng các kiến thức kĩ năng học được vào các tình huống thực tế, có ích cho cuộc sống sau này làm công dân, làm người lao động, làm cha mẹ, có năng lực sống tự lập.

          - Xác lập mối quan hệ giữa các khái niệm đã học

         Trong quá trình học tập, học sinh có thể lần lượt học những môn học khác nhau, những phần khác nhau trong mỗi môn học nhưng học sinh phải biết đặt các khái niệm đã học trong những mối quan hệ hệ thống trong phạm vi từng môn học cũng như giữa các môn học khác nhau. Thông tin càng đa dạng, phong phú thì tính hệ thống phải càng cao, có như vậy thì các em mới thực sự làm chủ được kiến thức và mới vận dụng được kiến thức đã học khi phải đương đầu với một tình huống thách thức, bất ngờ, chưa từng gặp.

 

 2. Phương pháp: 

        - Phương pháp dạy học theo hướng tích hợp là lồng ghép nội dung tích hợp vào các bài dạy, tùy theo từng môn học mà lồng ghép tích hợp ở các mức độ như liên hệ, lồng ghép bộ phận hay là toàn phần,( Phần nội dung bài học, phần bài tập hay là tổng kết toàn bài...) Khi tích hợp giáo viên cần sử dụng ngôn từ kết nối sao cho lô gic và hài hòa....từ  đó giáo dục và rèn kĩ năng sống, giá trị sống cho học sinh.

        - Để nâng cao hiệu quả của môn học tích hợp, giáo viên có thể sử dụng một số phương pháp để dạy học tích hợp như sau:

             + Dạy học theo dự án.

             + Phương pháp trực quan.

             + Phương pháp thực địa.

             + Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề.

              Trong các phương pháp trên, chúng ta thường sử dụng phương pháp thứ tư đó là: Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề. Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học trong đó GV tạo ra những tình huống có vấn đề, điều khiển HS phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải quyết vấn đề và thông qua đó chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục đích học tập khác. Đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn  là “tình huống gợi vấn đề” vì “Tư duy chỉ bắt đầu khi xuất hiện tình huống có vấn đề”. 

III. Thực trạng

  1. Khó khăn:

      - Đối với giáo viên: 

           + Giáo viên phải tìm hiểu sâu hơn những kiến thức thuộc các môn học khác.

           + Vấn đề tâm lý chủ yếu vẫn quen dạy theo chủ đề đơn môn nên khi dạy theo chủ đề tích hợp, liên môn, các giáo viên sẽ vất vả hơn, phải xem xét, rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa (SGK) hiện hành để loại bỏ những thông tin cũ, lạc hậu, đồng thời bổ sung, cập nhật những thông tin mới, phù hợp. Nội dung của phương pháp dạy tích hợp, liên môn cũng yêu cầu GV cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học trong chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh nên không tránh khỏi làm cho giáo viên có cảm giác ngại thay đổi.

     - Đối với học sinh:

           + Dạy tích hợp là cả một quá trình từ tiểu học đến THPT nên giai đoạn đầu này, đặc biệt là thế hệ HS hiện tại đang quen với lối mòn cũ nên khi đổi mới học sinh thấy lạ lẫm và khó bắt kịp.

  2. Thuận lợi:

     - Đối với giáo viên:

           + Trong quá trình dạy học môn học của mình, giáo viên vẫn thường xuyên phải dạy những kiến thức có liên quan đến các môn học khác và vì vậy đã có sự am hiểu về những kiến thức liên môn đó hay nói cách khác đội ngũ giáo viên chúng ta đã dạy tích hợp liên môn từ lâu rồi nhưng chúng ta chưa đi sâu và chưa có khái niệm tên gọi cụ thể mà thôi .

           + Với việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, vai trò của giáo viên không còn là người truyền thụ kiến thức mà là người tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học của học sinh cả ở trong và ngoài lớp học; vì vậy, giáo viên các bộ môn liên quan có điều kiện và chủ động hơn trong sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong dạy học.

           + Trong những năm qua giáo viên cũng đã được trang bị thêm nhiều kiến thức mới về phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực: như phương pháp bàn tay nặn bột hoặc kĩ thuật khăn trải bàn, dạy học theo dự án …….. 

           + Môi trường " Trường học kết nối rất thuận lợi để giáo viên đổi mới trong dạy tích hợp, liên môn.

           + Nhà trường đã đầu tư nhiều phương tiện dạy học có thể đáp ứng một phần đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.

           + Sự phát triển của CNTT, sự hiểu biết của đội ngũ giáo viên của nhà trường là cơ hội để chúng ta triển khai tốt dạy học tích hợp, liên môn.

     - Đối với học sinh:

             Học sinh có hứng thú tìm hiểu kiến thức các bộ môn nhất là các bộ môn tự nhiên ngày càng nhiều hơn, sách giáo khoa được trình bày theo hướng “ mở ”nên cũng tạo điều kiên, cơ hội cũng như môi trường thuận lợi cho học sinh phát huy tư duy sáng tạo.

IV.  Ứng dụng

         Chính vì thế, việc dạy học theo hướng tích hợp là xu hướng giảng dạy tiên tiến, hiện đại mà nhiều thầy cô giáo đã thực hiện trong thực tế. Đặc biệt, tiếng Anh là một môn học có thể tích hợp được nhiều kiến thức của các môn học khác.

         Khi xây dựng bài học của từng tiết học ở môn tiếng Anh, giáo viên sẽ dễ dàng nhận thấy nội dung của bài học ấy liên quan đến các kiến thức nào để từ đó xây dựng giáo án theo hướng tích hợp, khai thác, mở rộng các kiến thức ở môn học khác. Bài học có nội dung liên quan đến các địa danh như Unit 11 Traveling around Viet Nam ở lớp 8, các thầy cô giáo có thể khai thác về vị trí địa lý, khí hậu, đặc điểm con người, động thực vật… của Nha Trang, Đà Lạt, Hạ Long, Sa Pa… như môn địa lý hay sinh vật. Các em học sinh sẽ thích thú tham gia các hoạt động học tập vì những địa danh trên đều là nơi du lịch mà khá nhiều em đã từng đến. Bài học về công trình kiến trúc văn hóa, lịch sử như Unit 14 Wonders of the world (cũng ở lớp 8), giáo viên có thể tích hợp vào đó kiến thức về lịch sử, địa lý hay mỹ thuật. Công trình ấy do ai xây dựng? ở đâu? thuộc quốc gia nào? có vị trí địa lý ra sao?... Hay công trình ấy có liên quan đến sự kiện, nhân vật lịch sử nào? hoặc nó có những nét đẹp gì nổi bật về kiến trúc, mỹ thuật đáng cho người ta ghi nhớ?... Hoặc các tiết học có từ ngữ liên quan đến hoạt động thể dục thể thao như Unit 6 After school, Unit 13 Activities… ở lớp 7 sẽ hết sức sinh động nếu giáo viên khéo léo tích hợp để học sinh nói lên những hiểu biết của mình về các bộ môn thể thao mà các em yêu thích, về ích lợi của việc rèn luyện thể dục thể thao. Những kiến thức về kĩ năng sống cũng rất dễ dàng tích hợp khi dạy môn tiếng Anh ở những tiết học có nội dung liên quan như Unit 12 Let’s eat ở lớp 7, có thể tích hợp các kiến thức về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm… Unit 9 A first-aid course ở lớp 8 sẽ khai thác mở rộng hơn về việc sơ cấp cứu…

        Có thể nói, khi giảng dạy Anh ngữ, giáo viên có thể tích hợp giảng dạy nhiều môn học và khi tích hợp như thế, tiết học sẽ sinh động, thu hút học sinh hơn. Từ đó học sinh sẽ tích cực học tập khi được trình bày những hiểu biết của mình ở các lĩnh vực khác, môn học khác trong giờ học Anh văn. Để trình bày lưu loát các kiến thức về bộ môn khác và kiến thức từ thực tế, các em phải cố gắng học từ vựng, ngữ pháp mới có thể diễn đạt tốt, và như thế là các em đã tích cực học tập, học tiếng Anh một cách hào hứng, chủ động.

        Muốn thực hiện tốt việc dạy tích hợp trong môn tiếng Anh đòi hỏi giáo viên dạy bộ môn này phải tốn nhiều thời gian, công sức chuẩn bị thật kĩ để có thể nắm vững các nội dung liên quan đến các môn học khác. Có thể nói, dạy tích hợp trong bộ môn tiếng Anh là điều hết sức cần thiết bởi nó đem lại kết quả tốt đẹp cho cả người dạy và người học.

Cụ thể:

Khi dạy học tích hợp Unit 14 của lớp 8 – “Wonders of the world ”  section : Getting started and Listen and Read 

I. Warm up:

 
Giáo viên cho học sinh xem một đoạn video về 7 kì quan thế giới cổ đại và 7 kì quan thế giới mới rồi yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm kể tên những kì quan ở trong đoạn video mà các em vừa xem( nhóm nào liệt kê được nhiều kì quan nhất thì sẽ thắng). Giáo viên kiểm tra và đưa ra câu trả lời đúng và dẫn dắt vào bài mới: “Unit 14: Wonders of the world”.

II. Getting started:

· Giáo viên cho học sinh đoán một bức tranh ( The Statue of Liberty) là một công trình nổi tiếng bằng việc chơi trò chơi đoán “guessing game”

· Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm nối tên với bức tranh sao cho đúng.

1. The Pyramids;  2. Sydney Opera House;  3. Stonehenge;   Golden Gate Bridge

· Giáo viên khéo léo đặt các câu hỏi gợi ý về các kỳ quan trên thế giới và yêu cầu các nhóm vận dụng các kiến thức mà các em đã học ở các môn khác để nói lên những hiểu biết của mình ( tích hợp vào đó kiến thức về lịch sử, địa lý hay mỹ thuật. Công trình ấy do ai xây dựng? ở đâu? thuộc quốc gia nào? có vị trí địa lý ra sao?... Hay công trình ấy có liên quan đến sự kiện, nhân vật lịch sử nào? hoặc nó có những nét đẹp gì nổi bật về kiến trúc, mỹ thuật đáng cho người ta ghi nhớ?....)

EX: Tell the name of wonders of the world, Where are they? How many tourists are there to visit them every year? Why…?

III.  Listen and Read

· Vocabulary: wonder; guess/ guessing game; clue

· Nhìn vào bức tranh đoán xem 3 bạn hs đang chơi trò chơi gì, ai là người thắng cuộc.

· Gv cho HS nghe 1 lần và đưa ra câu trả lời.

· GV yêu cầu HS mở sách ra, nghe và đọc theo bài hội thoại.

· GV giới thiệu ngắn gọn điểm ngữ pháp mới : “ Wh- Question + To infinitive”

· GV yêu cầu HS luyện tập đoạn hội thoại ( đóng vai: Nga, Nhi, Hoa)

· HS xem lại bài hội thoại lần nữa, gấp sách lại và hoàn thành bài summary

IV. Further practice:

1. 
GV cho HS xem bản đồ Việt Nam và kể tên những địa danh nổi tiếng ở Việt Nam (tích hợp môn Địa lý)

2.
GV yêu cầu kể tên 2 kì quan thiên nhiên của thế giới ở Việt Nam, yêu cầu HS xác định xem vị trí 2 kì quan thiên nhiên này nằm ở đâu (tỉnh/ thành phố nào); được tổ chức Unesco công nhận khi nào ( Địa lý + Lịch sử). Nêu một số điểm nổi bật ở đây, trong đó Phong Nha- Ke Bang được chọn là nơi quay bộ phim bom tấn nổi tiếng King Kong. Và vịnh Hạ Long cũng có thể được chọn là nơi quay bộ phim này)

3.
GV hỏi HS có biết bài thơ hay bài hát nào về 2 kì quan thiên nhiên này không ( Văn; Âm nhạc)

V. Consolidation:


*  Kết luận: Từ bài học GV đưa ra thông điệp: Có nhiều kì quan trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, tất cả chúng ta phải có nhiệm vụ chung tay bảo vệ những kì quan hùng vĩ này, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất này bởi vì đó là thế giới của chúng ta. (GDCD)

     *  GV cho HS xem một đoạn video bài hát “ Trái đất này là của chúng mình”

VI. Homework:

   V. Kết luận:

       a. Đối với học sinh :Trước hết tích hợp có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn đối với học sinh, có ưu thế trong việc tạo ra động cơ, hứng thú học tập cho học sinh. Học các chủ đề tích hợp học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc. Điều quan trọng hơn là các chủ đề tích hợp, liên môn giúp cho học sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau, vừa gây quá tải, nhàm chán, vừa không có được sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức tổng hợp vào thực tiễn.

              b. Đối với giáo viên 

             Dạy học theo các chủ đề tích hợp không những giảm tải cho giáo viên trong việc dạy các kiến thức liên môn trong môn học của mình mà còn có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kĩ năng sư phạm cho giáo viên, góp phần phát triển đội ngũ giáo viên bộ môn hiện nay thành đội ngũ giáo viên có đủ năng lực dạy học kiến thức liên môn, tích hợp. Thế hệ giáo viên tương lai sẽ được đào tạo về dạy học tích hợp, liên môn ngay trong quá trình đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm.

 

      

